
UBND  QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày 16  tháng 2  năm 2019 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 

(Từ ngày 18/02 đến ngày 23/02/2019) 

 

Thứ/ 

ngày 
Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 

Cán bộ 

phụ trách 

Trực  

lãnh đạo 

.Thứ 2 

(18/2) 
Sáng 

7h15: Chào cờ: “Sơ kết thi đua tuần 27”. Thông 

báo kỳ thi Toán Châu Á Thái Bình Dương 

(APMOPS) 2019 khối 6,7 

Chuyên đề: Tìm hiểu về truyền thống hiếu học 

của dân tộc Việt Nam. 

100% CB, GV, NV, Lớp 

trực tuần 8A3 + Đ/c Hồng 

Khanh. 

GVCN, Ban Thiếu nhi 

Đ/c Kim Thúy Đ/c 

M.Thúy 

 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hoài 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Mỹ hạnh, 

Đạt 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, tuyên truyền PC bệnh sởi. 

Đ/c Phượng Hồng, Đ/c 

Hoài ,BTN (Đ/c M.Hạnh, 

Đạt) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

7h45: Họp giao ban GVCN GVCN, TPT Đ/c Kim Thúy 

SHCM:  

-Thảo luận xây dựng bài khó+ chuyên đề tháng 

2 

- Vào điểm kiểm tra định kì, thường xuyên theo 

quy định 

+ Tổ KHXH: hỗ trợ Đ/c Hằng XD bài dự thi 

GVG TP  

Đ/c Thủy, Quý, Hường+  

GV 3 tổ chuyên môn  

Đ/c M.Thúy, M. Ngọc 

 

Đ/c K.Thúy 

8h15: Họp với GVBM Lí-Hóa-Sinh-Sử-Địa-

GDCD khối 9 tại phòng HĐ 

BGH+ GVBM Lí-Hóa-

Sinh-Sử-Địa-GDCD khối 9 
Đ/c K.Thúy 

9h: Họp với GVCN các lớp có HS xếp loại học 

lực yếu HK I (GVCN chuẩn bị bảng điểm HK I 

của HS) 

BGH+ GVCN 6A1, 

6A4,7A3,7A4,7A5,8A3, 

9A3, 9A5 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 2: Sinh hoạt lớp – Bình bầu hạnh kiểm 

tháng 2 

GVCN  



9h30: Nộp đề KSCL vòng 1 + KT đầu giờ K9 

tuần 28 môn Toán, Anh 

Đ/c Liễu, Thúy Nga 

Đ/c M. 

Thúy, M.Ngọc 

Đ/c K.Thúy 

Họp tổ chuyên môn: Đánh giá cá nhân công tác 

tháng 2 

TTCM phụ trách công tác 

đánh giá 

Đ/c Kim Thúy 

Nộp đề KT 1 tiết về TTCM: TLV 9, TLV 6, Sử 

7, GDCD 6, Địa 9, CN 6, CN 7, Sinh 7, TLV 7, 

Sử 8, Địa 6, Sinh 8 

GVBM 

TTCM 
Đ/c M.Thúy 

Triển khai vẽ “Chiếc ô tô mơ ước” 
Đ/c Luyện Hạnh. Đ/c Minh 

Ngọc PT 
Đ/c Kim Thúy 

Nộp bài dự thi “Mẹ trong tâm trí con”của GV về 

Đ/c Huyền 

Đ/c Thủy, Quý, Hường. 

Đ/c Minh Thúy PT 
Đ/c K.Thúy 

T4: Dạy Chuyên đề Văn 8A4 tại Phòng Tin  

Đ/c Yến 

Đ/c Thủy+ Nhóm Văn 

Đ/c Minh Thúy PT 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Các lớp nộp bài dự thi “Mẹ trong tâm trí con” về 

phòng Đoàn đội trước 16h 

GVCN, học sinh 

TPT 

Đ/c Minh Ngọc 

14h00: Dự hội nghị HD các nội dung thi GVDG 

cấp TP năm học 2018-2019  tại trường THCS 

Thanh Xuân (số 143 phố Nguyễn Tuân, phường 

Thanh Xuân Trung , quận Thanh Xuân).  

Đ/c Hằng Đ/c K.Thúy 

16h30: Nộp sổ ghi đầu bài+ BB KT lần 4 về 

phòng Đ/c M.Ngọc. 

Đ/c P.Hồng Đ/c M.Ngọc 

Thứ 3 

(19/2) 

 

Sáng 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, kiểm tra nội bộ lớp 9A3, 9A4, 

9A5 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c 

K.Thúy 

 

 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Tú 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

Đ/c K.Thúy  

 

 



M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc PT 

TN: Đ/c 

Tuấn, 

Phương 

Thúy 9h: Họp giao ban bán trú tại phòng hội đồng Tổ bán trú Đ/c Kim Thúy 

Tiết 2: Chuyên đề TD tại lớp 9A5 Đ/c Hường, GV nhóm NK. 

Đ/c M.Ngọc PT 

Đ/c Kim Thúy 

Nộp báo cáo tháng (Bản cứng cho BGH phụ 

trách, bản mềm lên c2) 

Các đ/c TTCM, Đoàn TN, 

Công đoàn, Đoàn đội, Y tế, 

Thư viện, Đồ dùng 

BGH phụ trách 

Chấm sơ loại bài dự thi “Mẹ trong tâm trí 

con”của GV và HS 

Đ/c Thủy,  Hường 

Đ/c M.Thúy PT 
Đ/c K.Thúy 

Tiết 5: Chuyên đề môn T.Anh tại lớp 6A1 Đ/c Phương Thúy, GV 

nhóm T.Anh. Đ/c M.Ngọc 

PT 

Đ/c Kim Thúy 

Nộp báo cáo chủ nhiệm, biên bản bình bầu hạnh 

kiểm tháng 2 về Văn phòng 

GVCN, Đ/c Trâm Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Tiết 1: Chuyên đề Mĩ Thuật tại lớp 6A3 Đ/c Luyện Hạnh , GV 

nhóm NK, Đ/c Hường. Đ/c 

M.Ngọc PT 

Đ/c Kim Thúy 

Gửi tin nhắn thông báo thời gian KSCL vòng 1 

môn Văn, Toán, Anh cho CMHS K9  

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 

Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c K.Thúy  

 

BGH dự giờ, kiểm tra nề nếp HS, GV  Đ/c Kim Thúy 

Thứ  4 

(20/2) 

Sáng 

 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, kiểm tra nội bộ lớp 9A3, 9A4, 

9A5, tuyên truyền PC bệnh sởi. 

Đ/c Phượng Hồng, Đ/c 

Hoài, BTN (Đ/c Hiền 

(Sinh), Bích 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c Minh 

Thúy 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Điệp 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Thanh 

Hiền, 

7h00: KT đầu giờ Văn K9   

9A1: Đ/c Điệp, 

9A2: Đ/c Khanh, 

9A3: Đ/c Thủy, 

9A4: Đ/c Phương, 

9A5: Đ/c Thanh Nga 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

Đ/c K.Thúy  

 



M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc PT 

Bích  

Phân công nhiệm vụ trực tuần Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

7h30: Tập huấn công tác QCDC tại tầng 4 khu 

liên cơ 

Đ/c Kim Thúy, Huyền, 

Điệp 

Đ/c Kim Thúy 

9h: Thể dục giữa giờ - Khiêu vũ khối 6 GVCN, Đ/c Hường, Lịch, 

Hồng, Đoàn viên TN hỗ trợ 

quản lý HS 

Đ/c Minh Ngọc 

9h30: Hoàn thiện hồ sơ đón Đoàn Thẩm định 

thư viện của PGD 

Đ/c Bích, Duyên 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

10h: Chuyển danh sách phòng thi (có cột thu 

bài- số tờ, kí nhận của HS) + quy định đánh số 

báo danh+ biên bản mở đề+ biên bản thu bài+ 

giấy thi + đề thi xuống phòng Đ/c M.Thúy 

Đ/c Trâm 

Đ/c K.Thúy 

Nộp bài dự thi “Mẹ trong tâm trí con”của GV, 

HS về  BTC 

Đ/c Trâm. P.Hồng 

Đ/c M.Thúy 
Đ/c K.Thúy 

Nộp báo cáo tháng 2 cho đ/c Hiệu trưởng Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc 

Đ/c Kim Thúy 

Nộp báo cáo Chi bộ tháng 2 về Đảng ủy phường 

Giang Biên 

Đ/c Minh Thúy, Trâm Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

14h: Kiểm tra CSVC 8 phòng thi K9, báo cáo 

BGH, hoàn thiện CSVC đủ điều kiện, đảm bảo 

cho HS làm bài thi  

Đ/c Đức, P.Hồng 
Đ/c M.Ngọc  

 

BGH dự giờ Song ngữ Đ/c Kim Thúy, Chu Nhung Đ/c Kim Thúy 

15h30: KT, hoàn thiện CSVC, dán danh sách 08 

phòng thi khảo sát lần 1 lớp 9 

Đ/c Đức, P.Hồng, Trâm Đ/c M.Ngọc 

Thứ 5 

(21/2) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, kiểm tra nội bộ lớp 9A3, 9A4, 

9A5 

BTN (Đ/c Nga (Toán), 

Thảo (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c K. 

Thúy 

 

 

- Từ 6h30-
7h00: KT đầu giờ Anh K9   

9A1: Đ/c Liễu, 

9A2: Đ/c Thúy Nga, 

Đ/c K.Thúy  

 



9A3: Đ/c C.Nhung, 

9A4: Đ/c Huyền, 

9A5: Đ/c Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương 

Đ/c Minh Thúy, Minh 

Ngọc PT 

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Điệp 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Nga, Bích 

Thảo 

Nộp phân phối chương trình dạy CLB học sinh 

giỏi 10 môn văn hóa 

GV phụ trách đội tuyển, 

TTCM thu nộp về BGH 

Đ/c Kim Thúy 

9h: Thể dục giữa giờ - Khiêu vũ khối 7 GVCN, Đ/c Hường, Lịch, 

Hồng, Đoàn viên TN hỗ trợ 

quản lý HS 

Đ/c Minh Ngọc 

Nộp đề 1 tiết TLV 9, TLV 6, Sử 7, GDCD 6, 

Địa 9, CN 6, CN 7, Sinh 7, TLV 7, Sử 8, Địa 6, 

Sinh 8 : bản cứng về BGH, bản mềm về mail: 

c2nganhangdedtvh@gmail.com  

Đ/c Thủy, Quý 

Đ/c M.Thúy 
Đ/c K.Thúy 

11h30: Hoàn thiện CSVC đón Đoàn Thẩm định 

thư viện của PGD 

Đ/c Bích, Duyên+ Tổ XH 

(Đ/c Thủy PT) 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

Chiều 

13h45- 15h30: Khảo sát chất lượng vòng 1 môn 

Văn Lớp 9  

 

P1 (9A1)- Đ/c Liễu 

P2(9A2)- Đ/c K.Nhung 

P3(9A3)- Đ/c C.Nhung 

P4 (9A4)- Đ/c Phương 

P5(9A5)- Đ/c Hạnh 

P6(Tin 2)- Đ/c Thanh Nga 

P7(Thư viện)- Đ/c Tú 

P8(P.Sinh)- Đ/c Thủy 

Đ/c M.Thúy PT 

Đ/c Kim Thúy 

16h- 17h: Khảo sát chất lượng vòng 1 môn Anh 

Lớp 9  

 

P1 (9A1)- Đ/c Liễu 

P2(9A2)- Đ/c K.Nhung 

P3(9A3)- Đ/c C.Nhung 

P4 (9A4)- Đ/c Phương 

Đ/c Kim Thúy 

 



P5(9A5)- Đ/c Hạnh 

P6(Tin 2)- Đ/c Thanh Nga 

P7(Thư viện)- Đ/c Tú 

P8(P.Sinh)- Đ/c Thủy 

Đ/c M.Ngọc PT 

Thứ 6 

(22/02) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm, kiểm tra nội bộ lớp 9A3, 9A4, 

9A5 

 Đ/c Minh Ngọc Đ/c M. 

Ngọc 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Hoài, My 

7h00: KT đầu giờ Toán K9   

9A1: Đ/c Liễu 

9A2: Đ/c K.Nhung 

9A3: Đ/c C.Nhung  

9A4: Đ/c Tú 

9A5: Đ/c H.Hạnh 

Hành lang 9A2,9A4: Đ/c 

M.Nga; Hành lang 

9A1,9A3, 9A5:  Đ/c 

M.Phương. Đ/c Minh Thúy, 

Minh Ngọc PT 

Đ/c K.Thúy  

 

Sơ kết tuần 28, làm điểm thi đua tuần 28  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

8h30: chuẩn bị đón Đoàn Thẩm định thư viện 

của PGD 

Hồ sơ sổ sách- Đ/c 

Duyên,Bích; Trang trí Sắp 

xếp TV-Đ/c Yến, Thanh 

Nga,Điệp, Tú, Hiền sử, 

Hạnh sử; Hoa quả, nước-

Đ/c Trâm, Hồng; Kinh phí- 

Đ/c Trâm; Đón tiếp-Đ/c 

Thủy, Khanh, Tươi 

Đ/c M.Thúy 

Đ/c K.Thúy 

9h: Thể dục giữa giờ - Khiêu vũ khối 8 GVCN, Đ/c Hường, Lịch, 

Hồng, Đoàn viên TN hỗ trợ 

quản lý HS 

Đ/c Minh Ngọc 

9h30: Đón đoàn thẩm định thư viện Đ/c Duyên, Bích, Đ/c Minh 

Thúy PT 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều BGH dự giờ.  Đ/c Kim Thúy 



13h45- 15h30: Khảo sát chất lượng vòng 1 môn 

Toán Lớp 9  

 

P1 (9A1)- Đ/c Liễu, Thảo 

P2(9A2)- Đ/c Thương, 

H.Hạnh 

P3(9A3)- Đ/c Hằng  

P4 (9A4)- Đ/c Quý, 

C.Nhung 

P5(9A5)- Đ/c Thúy Nga  

P6(Tin 2)- Đ/c Tú 

P7(Thư viện)- Đ/c Thủy 

P8(P.Sinh)- Đ/c Phương 

Đ/c Minh Thúy phối hợp 

PT 

Đ/c Kim Thúy  

Thứ 7 

(23/02) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 

cảnh sư phạm   

Đ/c Phượng Hồng, BTN 

(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 

Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc Đ/c M. 

Ngọc 

 

- Từ 6h30-

11h45: 

Kiểm tra 

ATTP – 

Đ/c Hồng 

- Trực ban 

TN: Đ/c 

Hoài, My 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 8A4 Đ/c Phượng Hồng 

GVCN lớp 8A4 

Đ/c Minh Ngọc 

Tiết 1: chuyên đề môn TD tại lớp 8A4 Đ/c Hồng, GV nhóm NK Đ/c M.Ngọc 

Tập huấn công tác trường chuẩn quốc gia tại 

THPT Amsterdam 

Đ/c Kim Thúy  

Nộp Nhật kí BDHSG K8  
Đ/c Quý 

GVBD HSG K8 
Đ/c M.Ngọc 

Nộp kết quả điểm KT đầu giờ Toán Văn Anh 

tuần 28 về Đ/c K.Thúy 

Đ/c Thủy, Thúy Nga, Liễu 

Đ/c M.Thúy 
Đ/c K.Thúy 

Nộp báo cáo bán trú, báo cáo điểm kiểm tra đầu 

giờ và nhận xét của GV Văn, Toán, Tiếng Anh 

(bản mềm lên mail c2, bản cứng về phòng đ/c 

Hiệu trưởng) 

Đ/c Hồng, Liễu, Thủy, 

Nga. Đ/c Minh Thúy PT 

Đ/c Kim Thúy 

Tiết 5: Bồi dưỡng HSG 10 môn văn hóa theo kế 

hoạch. 

HS khối 8 trong đội tuyển, 

GV PT đội tuyển. 

Đ/c Kim Thúy 

Chiều    

Chủ 

nhật 

24/2 

Sáng 

HS K9 dự thi Olympic Tiếng Anh vòng chung 

khảo tại Đại học Công đoàn 

HS Nguyễn Ngọc Anh Thư, 

Dương Quang Trung- 9A5 

Đ/c Thúy Nga 

Đ/c M.Ngọc 

 



 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 

- Lưu: VP./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã kí) 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 

 


